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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:					
· Tiếng Việt: Luật thương mai quốc tế
· Tiếng Anh: INTERNATIONAL TRADE LAW
Mã học phần:							Số tín chỉ:	3 (3-0)	
Đào tạo trình độ: Đại học 				
Học phần tiên quyết:	 Lý thuyết và chính sách thương mại, Kinh doanh XNK
2. Thông tin về giảng viên:	
Họ và tên:	Nguyễn Thị Trâm Anh	Chức danh, học hàm, học vị:	GVC-TS
Điện thoại:	0905.202530			Email:	anhntt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:		
Địa điểm, lịch tiếp SV: Thứ 4 hàng tuần, tại văn phòng bộ môn Kinh doanh thương mại, lầu 2, khoa Kinh tế.
3.    Mô tả:
           Học phần Luật thương mại quốc tế trang bị cho người học những nội dung: tổng quan thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế, các biện pháp khắc phục thương mại, cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, cơ sở pháp lý của hợp đồng thương mại quốc tế, hiệu lực, ký kết và điều chỉnh hợp đồng, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng TM quốc tế.
4.       Mục tiêu:
         Học phần Luật thương mại quốc tế cung cấp  những kiến thức cơ bản nhằm giúp người học có khả năng đánh giá, phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại, rào cản phi thuế quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành và địa phương. 
5       Kết quả mong đợi: Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
-     Phân tích được tác động của tự do hóa thương mại đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngành sản xuất và dịch vụ, và địa phương.
-     Vận dụng các biện pháp tự vệ thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam.
-    Phân tích tác động của rào cản phi thuế đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.
-    Phân tích một số tranh chấp trong thương mại quốc tế và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
6. Kế hoạch dạy học:	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
Dạy – Học
	Chuẩn bị 
Người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1.

1.1

1.2
1.3
	Chương 1: Thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế và xu thế của thương mại quốc tế
Tác động của tự do hóa thương mại đến Việt Nam
Các nguyên tắc của thương mại quốc tế
	1

	5
	2
	Thuyết giảng + Tìm hiểu thực tế
	Đọc sách + Đọc thông tin trên mạng

	2.
2.1
2.2
2.3
	Chương 2: Các biện pháp tự vệ thương mại
Bán phá giá và thuế chống bán phá giá
Trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Tự vệ thương mại
	2
	8
	5
	Thuyết giảng + Tìm hiểu thực tế+ Bài tập tình huống
	Đọc sách + Đọc thông tin trên mạng

	3.
3.1
3.2.
	Thuế quan và rào cản phi thuế 
Thuế quan
Rào cản phi thuế
	3

	5
	3
	Thuyết giảng + Tìm hiểu thực tế+ 
	Đọc sách + Đọc thông tin trên mạng

	4.
4.1

4.2
4.3
	Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp của GATT 47 và sự cần thiết phải có một cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO
Nguyên tắc đồng thuận phủ quyết và ý nghĩa của nó
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các quốc gia đang, chậm phát triển
	1, 2

	2
	
	
	

	5.
5.1
5.2
5.3
5.4
	Hợp đồng thương mại quốc tế
Khái quát hợp đồng thương mại quốc tế
Ký kết và điều chỉnh nội dung hợp đồng thương mại quốc tế
Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế
Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế
	4

	10
	5
	Thuyết giảng + Tìm hiểu thực tế+ Bài tập tình huống
	Đọc sách + Đọc thông tin trên mạng


7. Tài liệu dạy và học:	
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Luyện; Lê Thị Bích Thọ; Dương Anh Sơn
	Luật hợp đồng thương mại quốc tế.
	2008
	Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
	Thư viện Trường ĐHNT
	x
	

	2
	
	Giáo trình Luật thương mại quốc tế
	2012
	Nhà xuất bản công an nhân dân.
	Giáo viên
	x
	

	3
	
	Cẩm nang Hợp đồng thương mại
	2008
	Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam 
	Giáo viên
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
· Đi học đúng giờ.
· Đối với hoạt động làm việc nhóm, căn cứ vào mức độ làm việc của từng thành viên để cho điểm (SV làm nhiều sẽ được đánh giá cao hơn và SV làm ít  sẽ bị đánh giá thấp hơn so với điểm chung của nhóm), điểm chung cho cả nhóm sẽ do GV đánh giá, điểm của từng cá nhân sẽ do nhóm đánh giá. 
· Phải tham dự đầy đủ các buổi thảo luận.
· Sinh viên chuẩn bị bài ở nhà trước.
9. Đánh giá kết quả học tập:		
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Bài tập cá nhân
	Chủ đề 1, 2
	1,2

	2
	20
	Bài tập cá nhân 2
	Chủ đề 3
	3 

	3
	40
	Bài tập nhóm
	Chủ đề 4
	4


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập cá nhân 1: giải quyết bài tập tình huống mô phỏng thực tế
	1,2
	15

	2
	Bài tập cá nhân 2: giải quyết bài tập tình huống mô phỏng thực tế
	3
	15

	4
	Kiểm tra giữa kỳ: kiểm tra nhóm giải quyết bài tập tình huống
	4
	15

	5
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	6
	Thi kết thúc học phần: thi vấn đáp – đề án môn học
	1,2,3,4
	50


· 	TRƯỞNG BỘ MÔN	(CÁC) GIẢNG VIÊN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)	

